
Diện 

tích 

(m²)

Đơn giá 

(đồng)

Diện 

tích 

(m²)

Đơn 

giá 

(đồng)

Diện 

tích 

(m²)

Đơn 

giá 

(đồng)

Diện 

tích 

(m²)

Đơn 

giá 

(đồng)

1 001/PACT-

HTLO

Hộ bà Vũ Thị 

Đào

3 5 241,7 241,7 380.800 0 0 92.039.360 0 299.960.544 23.041.205 2.470.404 69.120.000 16.000.000 10.000.000 0 512.631.513

2 002/PACT-

HTLO

Ông Trần Văn 

Tiệm

49 115 165,1 165,1 2.289.600 378.012.960 0 0 0 317.239.502 70.967.715 0 0 20.000.000 10.000.000 48.000.000 844.220.177

3 003/PACT-

HTLO

Hộ ông Quản 

Văn Văn

3 13 270,9 270,9 240.000 0 65.016.000 0 0 93.293.508 13.099.800 1.644.785 11.520.000 12.000.000 0 0 196.574.093

4 004/PACT-

HTLO

Bà Cao Thị 

Nga

3 23 251,1 251,1 240.000 0 60.264.000 0 0 315.908.441 53.515.905 8.906.360 57.600.000 16.000.000 10.000.000 0 522.194.706

5 005/PACT-

HTLO

Hộ ông Mai 

Thanh Hải

3 24 260,3 260,3 170.000 0 0 44.251.000 0 153.274.621 17.154.995 4.492.335 11.520.000 16.000.000 0 0 246.692.951

6 006/PACT-

HTLO

Ông Nguyễn 

Ngọc Quế

3 25 239,4 239,4 170.000 0 0 40.698.000 0 235.044.290 42.309.914 1.280.087 11.520.000 16.000.000 10.000.000 0 356.852.291

7 008/PACT-

HTLO

Hộ ông Mai 

Văn Dũng

3 26 213,8 51 535.500 162,8 170.000 27.310.500 0 27.676.000 0 369.764.850 57.297.375 14.493.224 28.800.000 20.000.000 10.000.000 60.000.000 615.341.949

8 018/PACT-

HTLO

Hộ bà Trần 

Thị Kén

4 5 399,4 399,4 59.325 0 0 0 23.694.405 0 0 0 1.440.000 4.000.000 0 0 29.134.405

9 019/PACT-

HTLO

Hộ bà Trần 

Thị Kén

4 13 1.431,2 1.431,2 59.325 0 0 0 84.905.940 0 0 0 0 8.000.000 0 0 92.905.940

10 023/PACT-

HTLO

Hộ ông Trần 

Văn Chiến

4 20 981,6 981,6 197.750 0 0 0 194.111.400 0 0 10.683.206 0 4.000.000 0 0 208.794.606

1.051,5 418.100

24,8 334.480

5.530,8 216,1 1.598,3 904,2 2.812,2 405.323.460 573.207.254 204.664.360 302.711.745 1.784.485.756 277.386.909 55.695.871 192.960.000 148.000.000 50.000.000 108.000.000 4.102.435.355

16.000.000 0 0 477.092.724

Cộng

Bồi thường 

chi phí di 

chuyển

Hỗ trợ chi 

phí thuê 

nhà

11 024/PACT-

HTLO

Hộ ông Trần 

Văn Chiến

4 19 1.076,3 0 447.927.254 0 0 0 0 11.725.470 1.440.000

Nhà, nhà ở, 

công trình xây 

dựng

Vật kiến 

trúc, công 

trình phụ, 

công trình 

sản xuất

Cây trồng, 

vật nuôi

Hỗ trợ ổn 

định đời sống

Thưởng bàn 

giao mặt 

bằng trước 

thời hạn

Đất nuôi trồng 

thủy sản

Đất ở tại đô 

thị

Đất trồng 

cây lâu năm

Đất trồng 

cây hàng 

năm

Đất nuôi 

trồng thủy 

sản

BẢNG TỔNG HỢP GIÁ TRỊ BỒI THƯỜNG, HỖ TRỢ CỦA CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN

Dự án Xây dựng đường Hải Thượng Lãn Ông (đoạn từ đường Tôn Đức Thắng đến giáp ranh phường Bình Phước), đợt 2

(Kèm theo Quyết định số ….............../QĐ-UBND ngày …........./10/2026 của UBND phường Đồng Xoài)

STT

Mã số 

phương án 

chi tiết

Họ và tên

Thông tin thửa đất 

thu hồi (theo bản 

đồ GPMB)

Đất được bồi thường Kinh phí bồi thường, hỗ trợ (đồng) Tổng số tiền 

bồi thường, hỗ 

trợ (đồng)

Số 

tờ

Số 

thửa

Tổng 

diện 

tích 

thu hồi 

(m²)

Đất ở tại đô thị Đất trồng cây 

lâu năm

Đất trồng cây 

hàng năm
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